
DANH SÁCH
Tặng Bằng khen và chi tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải Nhì và giải Ba 

tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 
(Kèm theo Quyết định số:   #sovb /QĐ-UBND ngày  #nbh  tháng 5 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Học sinh trường Thành tích Ghi 
chú

1 Em Huỳnh Ngọc Minh 
Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Nhì 
môn Sinh học

2 Em Lê Phan Bảo Uyên
Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Nhì 
môn Ngữ văn

3 Em Trần Đoàn Huy 
Phước

Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Nhì 
môn Lịch sử

4 Em Nguyễn Thị Khánh 
Bình

Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Nhì 
môn Lịch sử

5 Em Huỳnh Thanh Tường
Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Toán

6 Em Phạm Gia Hùng 
Khoa

Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Toán

7 Em Cao Lê Công Thành
Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Vật lí

8 Em Lê Bảo Ngọc
Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Ngữ văn

9 Em Nguyễn Đức Hoàng
Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Lịch sử

10 Em Nguyễn Ngọc Huyền
Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Địa lí
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11 Em Lê Huỳnh Cẩm Bình
Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

Giải Ba 
môn Tiếng 
Anh

12 Em Trương Ân Điển
Lớp 12, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Lê 
Thánh Tông

Giải Ba 
môn Vật lí

13 Em Đỗ Phú Quốc
Lớp 10, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Lê 
Thánh Tông

Giải Ba 
môn Hóa học

14 Em Đặng Thị Thanh Vy
Lớp 11, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Lê 
Thánh Tông

Giải Ba 
môn Ngữ văn

(Tổng cộng: 14 học sinh)
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